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1 Lê Nguyễn An 26/01/1987
Phước Mỹ - TP. Quy 

Nhơn - Bình Định
Bệnh viện Tâm thần

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính.

Chuyên viên 01.003 x x

2 Lê Thị Vân Anh 27/9/1987
P. Nhơn Phú - TP. Quy 

Nhơn - Bình Định 

Quân 

nhân 

chuyên 

nghiệp 

phục viên

Bệnh viện Tâm thần

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính.

Chuyên viên 01.003 x x

3 Trần Thị Phương Anh 02/3/1994
Mỹ Châu - Phù Mỹ - 

Bình Định

Bệnh viện Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Vật lý trị liệu và Phục hồi 

chức năng,  Phục hồi chức 

năng, Vật lý trị liệu

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 x x

4 Lê Nguyễn Hoài Anh 25/3/1991

P. Lý Thường Kiệt - 

TP. Quy Nhơn - Bình 

Định

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

5 Huỳnh Thị Ánh 05/6/1996
Nhơn Mỹ - TX. An 

Nhơn - Bình Định

Trung tâm Y tế thị xã An 

Nhơn
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

6 Thái Nguyên Bình 29/9/1988
Cát Trinh - Phù Cát - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Phù 

Cát

Đại học ngành Xét nghiệm y 

học hoặc Đại học ngành Kỹ 

thuật Xét nghiệm y học

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 x x

7 Đinh Văn Bình 19/8/1986
Vĩnh Hiệp - Vĩnh 

Thạnh - Bình Định

Dân tộc 

Ba Na

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Thạnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

8 Lê Thị Thanh Bình 01/10/1994
Mỹ Hiệp - Phù Mỹ - 

Bình Định
Bệnh viện Tâm thần

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính.

Chuyên viên 01.003 x x

9 Nguyễn Thị Huyền Cẩm 28/4/1988
P. Lê Lợi - TP. Quy 

Nhơn - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Tuy 

Phước

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ

PHỤ LỤC:

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ

TẠI VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2022

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hộ khẩu thường trú

(xã - huyện - tỉnh)

Đối 

tượng

ưu tiên

Đăng ký dự tuyển

Ghi chú

Tham dự đánh giá kỹ năng tin học

và ngoại ngữ tại Vòng 2

Trang 1



Nam Nữ Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Mã số 

CDNN dự 

tuyển

Kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông 

tin cơ bản

Kỹ năng sử dụng 

được ngoại ngữ là 

Tiếng Anh Bậc 2

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(xã - huyện - tỉnh)

Đối 

tượng

ưu tiên

Đăng ký dự tuyển

Ghi chú
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10 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 01/8/1990
P. Nhơn Phú - TP. Quy 

Nhơn - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Tuy 

Phước

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

11 Phạm Thị Chấn 01/10/1992
TT. Phù Mỹ - Phù Mỹ - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Phù 

Mỹ

Đại học ngành Gây mê hồi 

sức

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

12 Phạm Minh Châu 28/7/1999
Nhơn Phong - TX. An 

Nhơn - Bình Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn

Đại học ngành Kỹ thuật hình 

ảnh y học hoặc Đại học 

ngành Chẩn đoán hình ảnh

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 x x

13 Phạm Thị Mỹ Châu 13/8/1986

TT. Vĩnh Thạnh - 

Vĩnh Thạnh - Bình 

Định

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Thạnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

14 Nguyễn Văn Chín 10/6/1977
P. Nhơn Phú - TP. Quy 

Nhơn - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Thạnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

15 Nguyễn Thị Kim Cơ 02/9/1997
Bình Thuận - Tây Sơn - 

Bình Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn

Đại học ngành Y tế công 

cộng

Y tế công cộng 

hạng III
V.08.04.10 x x

16 Dương Lê Tuấn Cương 26/11/1995

P. Bồng Sơn - TX. 

Hoài Nhơn - Bình 

Định

Trung tâm Y tế huyện Phù 

Mỹ

Đại học ngành Gây mê hồi 

sức

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

17 Từ Thị Cương 30/8/1994
Canh Thuận - Vân 

Canh - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Vân 

Canh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

18 Nguyễn Đình Cường 20/11/1992
Cát Hanh - Phù Cát - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Thạnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

19 Lê Quang Đại 20/02/1997

P. Hoài Thanh - TX. 

Hoài Nhơn - Bình 

Định

Trung tâm Y tế huyện Vân 

Canh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

20 Đặng Chí Danh 25/5/1988
Mỹ Lộc - Phù Mỹ - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Vân 

Canh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

21 Đoàn Thị Đào 14/10/1989
Ân Tường Tây - Hoài 

Ân - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Hoài 

Ân

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x
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22 Đinh Văn Đắt 03/4/1997
An Dũng - An Lão - 

Bình Định

Dân tộc 

Hrê

Trung tâm Y tế huyện An 

Lão

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x Miễn đánh giá

Là người dân tộc 

thiểu số dự tuyển 

vào Trung tâm Y tế 

huyện An Lão

23 Võ Tấn Đạt 20/8/1999
TT. Phú Phong - Tây 

Sơn - Bình Định

Trung tâm Y tế thị xã An 

Nhơn

Đại học ngành Xét nghiệm y 

học hoặc Đại học ngành Kỹ 

thuật Xét nghiệm y học

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 x x

24 Đoàn Thị Diễm 17/01/1997
Cát Nhơn - Phù Cát - 

Bình Định

Bệnh viện Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

25 Ngô Thúy Diễm 25/5/1993
Hoài Châu - TX. Hoài 

Nhơn - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Phù 

Cát
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

26 Trần Thị Ngọc Diễm 16/10/1992
TT. Tuy Phước - Tuy 

Phước - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Tuy 

Phước

Đại học ngành Kỹ thuật 

phục hình răng

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 x x

27 Đặng Thị Hiền Diễm 15/4/1992
P. Nhơn Bình - TP. 

Quy Nhơn - Bình Định

Trung tâm Y tế thị xã An 

Nhơn

Đại học ngành Xét nghiệm y 

học hoặc Đại học ngành Kỹ 

thuật Xét nghiệm y học

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 x x

28 Trần Thị Bích Diễm 19/4/1997
Vĩnh Hòa - Vĩnh 

Thạnh - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Thạnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

29 Nguyễn Thị Thanh Diễm 02/6/1995
Cát Tài - Phù Cát - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Phù 

Mỹ

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

30 Đỗ Thị Hoa Diên 20/12/1989
Cát Hưng - Phù Cát - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Phù 

Cát

Đại học ngành Xét nghiệm y 

học hoặc Đại học ngành Kỹ 

thuật Xét nghiệm y học

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 x x

31 Đặng Như Định 01/01/1992
Nhơn Lộc - TX. An 

Nhơn - Bình Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

32 Nguyễn Minh Đức 09/01/1993

P. Tam Quan Bắc - 

TX. Hoài Nhơn - Bình 

Định

Trung tâm Y tế huyện Tuy 

Phước
Đại học ngành Hành chính Chuyên viên 01.003 x x

33 Lê Thị Mỹ Dung 26/3/1991
Mỹ Hòa - Phù Mỹ - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Hoài 

Ân

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

34 Nguyễn Lê Thanh Dung 21/10/1999

227 Nguyễn Thái Học - 

TP. Quy Nhơn - Bình 

Định

Bệnh viện Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x
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35
Nguyễn Hoàng Thái 

Dương
01/9/1997

Cát Tân - Phù Cát - 

Bình Định

Bệnh viện Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Vật lý trị liệu và Phục hồi 

chức năng,  Phục hồi chức 

năng, Vật lý trị liệu

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 x x

36 Tạ Nguyên Duy 22/11/1988

318 Phan Bội Châu - 

TP. Quy Nhơn - Bình 

Định

Bệnh viện Tâm thần

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính.

Chuyên viên 01.003 x x

37 Nguyễn Hồ Khánh Duy 14/9/1997
P. Quang Trung - TP. 

Quy Nhơn - Bình Định

Bệnh viện Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

38 Trần Thị Kiều Giang 20/6/1994
Phước Hiệp - Tuy 

Phước - Bình Định

Bệnh viện Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

39
Phan Hoàng Hương 

Giang
27/7/1998

P. Hoài Hương- TX. 

Hoài Nhơn - Bình 

Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn

Đại học ngành Y tế công 

cộng

Y tế công cộng 

hạng III
V.08.04.10 x x

40 Phạm Thị Thu Hà 16/02/1999
Ân Phong - Hoài Ân - 

Bình Định
Bệnh viện Tâm thần Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

41 Võ Thị Hồng Hà 22/11/1996
P. Quang Trung - TP. 

Quy Nhơn - Bình Định
Bệnh viện Tâm thần Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

42 Lê Thị Hồng Hải 02/6/1980
TT. An Lão - An Lão - 

Bình Định

Con 

thương 

binh

Trung tâm Y tế huyện An 

Lão

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

43 Huỳnh Thị Bảo Hân 24/5/1997
P. Nhơn Phú - TP. Quy 

Nhơn - Bình Định 

Bệnh viện Lao và Bệnh 

phổi
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

44 Nguyễn Thị Hân 22/4/1990
TT. Phù Mỹ - Phù Mỹ - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Phù 

Mỹ
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

45 Hoàng Thị Kim Hằng 07/3/1987

Quảng Lợi - Quảng 

Điền - Thừa Thiên 

Huế

Trung tâm Y tế huyện Hoài 

Ân
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

46 Trương Lê Thúy Hằng 02/3/1992
Mỹ Thành - Phù Mỹ - 

Bình Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn

Đại học ngành Hộ sinh; 

Hoặc Đại học Điều dưỡng 

chuyên ngành phụ sản (tốt 

nghiệp trước ngày 

10/6/2022).

Hộ sinh hạng 

III
V.08.06.15 x x

47 Nguyễn Thanh Hằng 13/11/1998
P. Quang Trung - TP. 

Quy Nhơn - Bình Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn

Đại học ngành Xét nghiệm y 

học hoặc Đại học ngành Kỹ 

thuật Xét nghiệm y học

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 x x

Trang 4
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(xã - huyện - tỉnh)

Đối 

tượng

ưu tiên

Đăng ký dự tuyển

Ghi chú

Tham dự đánh giá kỹ năng tin học

và ngoại ngữ tại Vòng 2

48 Bùi Thị Thanh Hằng 16/12/1988
TT. Tuy Phước - Tuy 

Phước - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Tuy 

Phước

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

49 Lê Thị Thu Hằng 14/9/1993

P. Hoài Thanh Tây - 

TX. Hoài Nhơn - Bình 

Định

Bệnh viện Tâm thần

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

50 Phạm Thị Thu Hằng 26/7/1984
TT. Phù Mỹ - Phù Mỹ - 

Bình Định

Con 

thương 

binh

Trung tâm Y tế huyện Phù 

Mỹ

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

51 Trần Thị Hậu 05/4/1987
Vĩnh Quang - Vĩnh 

Thạnh - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Thạnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

52 Phạm Thị Hiền 20/12/2000

P. Hoài Hương - TX. 

Hoài Nhơn - Bình 

Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn

Đại học ngành Xét nghiệm y 

học hoặc Đại học ngành Kỹ 

thuật Xét nghiệm y học

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 x x

53 Nguyễn Thị Thu Hiền 10/10/2000
Mỹ Cát - Phù Mỹ - 

Bình Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn

Đại học ngành Y tế công 

cộng

Y tế công cộng 

hạng III
V.08.04.10 x x

54 Nguyễn Thị Hiền 04/6/1998
P. Nhơn Bình - TP. 

Quy Nhơn - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Tuy 

Phước

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

55 Trần Thị Hiền 13/12/1983
Canh Vinh - Vân Canh 

- Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Vân 

Canh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

56 Hồ Thị Vinh Hiển 06/4/1981

P. Nguyễn Văn Cừ - 

TP. Quy  Nhơn - Bình 

Định

Bệnh viện Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

57 Nguyễn Thị Minh Hiếu 30/01/1999
TT. Diêu Trì - Tuy 

Phước - Bình Định
Bệnh viện Tâm thần Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

58 Huỳnh Thị Hiếu 20/10/1992

TT. Vĩnh Thạnh - 

Vĩnh Thạnh - Bình 

Định

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Thạnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

Trang 5



Nam Nữ Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển
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Đăng ký dự tuyển
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Tham dự đánh giá kỹ năng tin học

và ngoại ngữ tại Vòng 2

59 Lê Thị Minh Hiếu 07/9/2000
Ân Hảo Đông - Hoài 

Ân - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện An 

Lão

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

60 Hồ Ngọc Hiệu 11/3/1999
Ân Nghĩa - Hoài Ân - 

Bình Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn

Đại học ngành Kỹ thuật hình 

ảnh y học hoặc Đại học 

ngành Chẩn đoán hình ảnh

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 x x

61 Đinh Thị HLiễu 15/8/1999

TT. Vĩnh Thạnh - 

Vĩnh Thạnh - Bình 

Định

Dân tộc 

Ba Na

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Thạnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

62 Nguyễn Thái Hòa 14/02/1988
Ân Thạnh - Hoài Ân - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Hoài 

Ân

Đại học ngành Công nghệ 

thông tin hoặc Đại học 

ngành Khoa học máy tính

Công nghệ 

thông tin hạng 

III

V.11.06.14 Miễn đánh giá x

Dự tuyển vào chức 

danh nghề nghiệp là 

Công nghệ thông tin 

hạng III

63 Lê Minh Hòa 10/10/1984
Cát Nhơn - Phù Cát - 

Bình Định

Bệnh viện Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

64 Nguyễn Thanh Hoài 15/4/1983
TT. Phù Mỹ - Phù Mỹ - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Phù 

Mỹ

Đại học ngành Công nghệ 

thông tin hoặc Đại học 

ngành Khoa học máy tính

Công nghệ 

thông tin hạng 

III

V.11.06.14 Miễn đánh giá x

Dự tuyển vào chức 

danh nghề nghiệp là 

Công nghệ thông tin 

hạng III

65 Nguyễn Thị Như Hoài 10/4/1992
Mỹ Trinh - Phù Mỹ - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Phù 

Mỹ

Đại học ngành Công nghệ 

thông tin hoặc Đại học 

ngành Khoa học máy tính

Công nghệ 

thông tin hạng 

III

V.11.06.14 Miễn đánh giá x

Dự tuyển vào chức 

danh nghề nghiệp là 

Công nghệ thông tin 

hạng III

66 Lê Kim Hoài 15/6/1993

TT. Vĩnh Thạnh - 

Vĩnh Thạnh - Bình 

Định

Trung tâm Y tế huyện Tuy 

Phước

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

67 Phạm Công Hoàng 20/9/1981
Nhơn Hậu - TX. An 

Nhơn - Bình Định

Con 

thương 

binh

Trung tâm Y tế thị xã An 

Nhơn

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

68 Hồ Văn Hơn 05/3/1991

P. Hoài Thanh Tây - 

TX. Hoài Nhơn - Bình 

Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn

Đại học ngành Xét nghiệm y 

học hoặc Đại học ngành Kỹ 

thuật Xét nghiệm y học

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 x x

69 Lê Thị Bích Hồng 06/02/1995
Phước Thuận - Tuy 

Phước - Bình Định

Trung tâm Y tế thị xã An 

Nhơn
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

70 Đào Thị Hồng 06/01/1999
Phước Thuận - Tuy 

Phước - Bình Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn

Đại học ngành Xét nghiệm y 

học hoặc Đại học ngành Kỹ 

thuật Xét nghiệm y học

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 x x

Trang 6
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Tham dự đánh giá kỹ năng tin học

và ngoại ngữ tại Vòng 2

71 Phạm Thị Hồng 10/10/1996
Nhơn Tân - TX. An 

Nhơn - Bình Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn

Đại học ngành Y tế công 

cộng

Y tế công cộng 

hạng III
V.08.04.10 x x

72 Nguyễn Thị Hồng 27/11/1996

P. Nguyễn Văn Cừ - 

TP. Quy Nhơn - Bình 

Định

Bệnh viện Tâm thần

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

73 Nguyễn Thị Hồng 14/8/1990
P. Nhơn Phú - TP. Quy 

Nhơn - Bình Định 
Bệnh viện Tâm thần

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

74 Nguyễn Thị Thu Hồng 02/8/1995
P. Quang Trung - TP. 

Quy Nhơn - Bình Định

Bệnh viện Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính

Kế toán viên 06.031 x x

75 Lê Thị Huệ 25/10/1994

P. Tam Quan - TX. 

Hoài Nhơn - Bình 

Định

Trung tâm Y tế huyện Hoài 

Ân
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

76 Nông Thị Huệ 10/3/1991
Canh Thuận - Vân 

Canh - Bình Định

Dân tộc 

Tày                                    

Trung tâm Y tế huyện Vân 

Canh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x Miễn đánh giá

Là người dân tộc 

thiểu số dự tuyển 

vào Trung tâm Y tế 

huyện Vân Canh

77 Cao Thị Hương 07/5/1990
P. Đập Đá - TX. An 

Nhơn - Bình Định

Trung tâm Y tế thị xã An 

Nhơn

Đại học ngành Hộ sinh; 

Hoặc Đại học Điều dưỡng 

chuyên ngành phụ sản (tốt 

nghiệp trước ngày 

10/6/2022).

Hộ sinh hạng 

III
V.08.06.15 x x

78 Đinh Thị Hương 01/01/1995
An Vinh - An Lão - 

Bình Định

Dân tộc 

Hrê

Trung tâm Y tế huyện Hoài 

Ân

Đại học ngành Y tế công 

cộng

Y tế công cộng 

hạng III
V.08.04.10 x x

79
Nguyễn Thị Thanh 

Hương
24/8/1992

P. Bình Định - TX. An 

Nhơn - Bình Định

Trung tâm Y tế thị xã An 

Nhơn

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

80 Đỗ Thị Hường 16/3/1997
Ân Tín - Hoài Ân - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Hoài 

Ân
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

81 Nguyễn Thị Ngọc Hữu 08/9/1988
TT. Ngô Mây - Phù 

Cát - Bình Định

Bệnh viện Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

82 Nguyễn Ngọc Huy 01/5/1998
Phước Thành - Tuy 

Phước - Bình Định

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

Trang 7
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Tham dự đánh giá kỹ năng tin học

và ngoại ngữ tại Vòng 2

83 Dương Thị Minh Huyền 24/12/1995
TT. Phù Mỹ - Phù Mỹ - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Phù 

Mỹ
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

84 Trần Thị Bích Huyền 06/01/1998
Phước Hiệp - Tuy 

Phước - Bình Định

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

85 Nguyễn Nhụy Huyền 02/9/1998
Cát Hanh - Phù Cát - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Phù 

Mỹ

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

86 Vũ Trần Bảo Huyền 08/12/1993
P. Bùi Thị Xuân - TP. 

Quy Nhơn - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Tuy 

Phước
Thạc sĩ Y tế công cộng

Y tế công cộng 

hạng III
V.08.04.10 x x

87 Võ Thị Hy 12/6/1996
P. Nhơn Bình - TP. 

Quy Nhơn - Bình Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

88 Nguyễn Thị Kha 10/02/1991

TT. Vĩnh Thạnh - 

Vĩnh Thạnh - Bình 

Định

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Thạnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

89 Đinh Văn Khang 01/9/2000
Bok Tới - Hoài Ân - 

Bình Định

Dân tộc 

Ba Na

Trung tâm Y tế huyện Vân 

Canh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x Miễn đánh giá

Là người dân tộc 

thiểu số dự tuyển 

vào Trung tâm Y tế 

huyện Vân Canh

90 Nguyễn Quốc Khánh 03/7/1978
TT. Tăng Bạt Hổ - 

Hoài Ân - Bình Định

Học viên 

tốt nghiệp 

đào tạo sĩ 

quan dự 

bị

Trung tâm Y tế huyện Hoài 

Ân

Đại học ngành Công nghệ 

thông tin hoặc Đại học 

ngành Khoa học máy tính

Công nghệ 

thông tin hạng 

III

V.11.06.14 Miễn đánh giá x

Dự tuyển vào chức 

danh nghề nghiệp là 

Công nghệ thông tin 

hạng III

91 Trịnh Văn Khánh 24/8/1990

P. Nguyễn Văn Cừ - 

TP. Quy  Nhơn - Bình 

Định

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

92 Nguyễn Duy Khánh 30/01/1986
TT. Phù Mỹ - Phù Mỹ - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Phù 

Mỹ

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

Trang 8
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93 Đinh Thị Khánh 12/12/1997
An Dũng - An Lão - 

Bình Định

Dân tộc 

Hrê                                       

Trung tâm Y tế huyện An 

Lão

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x Miễn đánh giá

Là người dân tộc 

thiểu số dự tuyển 

vào Trung tâm Y tế 

huyện An Lão

94 Đoàn Văn Khoa 09/7/1992
Bình Tường - Tây Sơn - 

Bình Định

Bệnh viện Lao và Bệnh 

phổi

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

95 Đặng Thị Hồng Khương 06/8/1994
P. Ngô Mây - TP. Quy 

Nhơn - Bình Định

Bệnh viện Lao và Bệnh 

phổi

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

96 Thái Thị Mỹ Kiều 14/02/1989
Phước Nghĩa - Tuy 

Phước - Bình Định
Bệnh viện Tâm thần Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

97 Nguyễn Thị Kiều 06/9/1992
Bình Nghi - Tây Sơn - 

Bình Định

Bệnh viện Lao và Bệnh 

phổi

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

98 Đinh Thị Thúy Kiều 27/11/1999
Vĩnh Hảo - Vĩnh 

Thạnh - Bình Định

Dân tộc 

Ba Na

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Thạnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

99 Phạm Ngọc Lãm 22/4/1982

P. Trần Quang Diệu - 

TP. Quy Nhơn - Bình 

Định

- Con 

thương 

binh

- Bộ đội 

xuất ngũ

Bệnh viện Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

100 Nguyễn Ngọc Lân 25/11/1989
Cát Chánh - Phù Cát - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Vân 

Canh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

101 Hà Thị Diễm Lệ 19/3/1995
Nhơn Tân - TX. An 

Nhơn - Bình Định

Trung tâm Y tế thị xã An 

Nhơn
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

102 Cao Thị Mỹ Lệ 27/7/1990
Nhơn Hạnh - TX. An 

Nhơn - Bình Định

Trung tâm Y tế thị xã An 

Nhơn

Đại học ngành Hộ sinh; 

Hoặc Đại học Điều dưỡng 

chuyên ngành phụ sản (tốt 

nghiệp trước ngày 

10/6/2022).

Hộ sinh hạng 

III
V.08.06.15 x x

Trang 9
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103 Ngô Thị Dạ Liêu 06/10/1992

TT. Vĩnh Thạnh - 

Vĩnh Thạnh - Bình 

Định

Con 

thương 

binh

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Thạnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

104 Trần Thị Bích Liễu 14/01/1992
TT Vĩnh Thạnh - Vĩnh 

Thạnh - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Thạnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

105 Hoàng Nguyễn Ánh Linh 10/10/1999
Mỹ Thắng - Phù Mỹ - 

Bình Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

106 Huỳnh Thị Thùy Linh 02/7/1996

P. Hoài Xuân - TX. 

Hoài Nhơn - Bình 

Định

Trung tâm Y tế huyện Hoài 

Ân
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

107 Phùng Thị Mỹ Linh 04/5/1996

P. Hoài Thanh Tây - 

TX. Hoài Nhơn - Bình 

Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn

Đại học ngành Y tế công 

cộng

Y tế công cộng 

hạng III
V.08.04.10 x x

108 Nguyễn Thị Thùy Linh 19/5/1999
Ân Hảo Đông - Hoài 

Ân - Bình Định
Bệnh viện Tâm thần

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

109 Trương Hoàng Gia Linh 02/6/2000
TT. Đak Đoa - Đak 

Đoa - Gia Lai

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

110 Lê Nguyễn Kiều Loan 29/9/1998
P. Đống Đa - TP. Quy 

Nhơn - Bình Định

Bệnh viện Lao và Bệnh 

phổi
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

111 Nguyễn Thị Thùy Loan 04/8/1996
TT. Ngô Mây - Phù 

Cát - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Phù 

Cát
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

112 Tạ Thị Kim Loan 16/01/1985

TT. Vĩnh Thạnh - 

Vĩnh Thạnh - Bình 

Định

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Thạnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

113 Quách Trường Lộc 25/4/1998
Canh Vinh - Vân Canh 

- Bình Định

Dân tộc 

Mường

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn

Đại học ngành Kỹ thuật hình 

ảnh y học hoặc Đại học 

ngành Chẩn đoán hình ảnh

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 x x

114 Nguyễn Thị Mỹ Lợi 01/12/1993
P. Nhơn Thành - TX. 

An Nhơn - Bình Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

115 Mai Thành Long 10/12/1997
Canh Thuận - Vân 

Canh - Bình Định

Dân tộc 

Ba Na

Trung tâm Y tế huyện Vân 

Canh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x Miễn đánh giá

Là người dân tộc 

thiểu số dự tuyển 

vào Trung tâm Y tế 

huyện Vân Canh

Trang 10
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116 Lê Võ Lực 19/02/1991
TT.Phù Mỹ - Phù Mỹ - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Phù 

Cát

Đại học ngành Xét nghiệm y 

học hoặc Đại học ngành Kỹ 

thuật Xét nghiệm y học

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 x x

117 Nguyễn Thị Fa Mi 20/12/1990
Vĩnh Thịnh - Vĩnh 

Thạnh - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Thạnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

118 Phan Nguyễn Minh Minh 25/02/2000

TT. Vĩnh Thạnh - 

Vĩnh Thạnh - Bình 

Định

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Thạnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

119 Lê Thị Trà My 25/3/1999
P. Bùi Thị Xuân - TP. 

Quy Nhơn - Bình Định

Bệnh viện Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

120 Huỳnh Thị Kiều My 11/6/1992
TT. Tuy Phước - Tuy 

Phước - Bình Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn

Đại học ngành Hộ sinh; 

Hoặc Đại học Điều dưỡng 

chuyên ngành phụ sản (tốt 

nghiệp trước ngày 

10/6/2022).

Hộ sinh hạng 

III
V.08.06.15 x x

121 Nguyễn Thị Lệ My 29/4/1999
Canh Vinh - Vân Canh 

- Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Vân 

Canh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

122 Huỳnh Ngọc My 29/6/1994

P. Lê Hồng Phong - 

TP. Quy Nhơn - Bình 

Định

Bệnh viện Tâm thần

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính.

Chuyên viên 01.003 x x

123 Lê Vũ Tuyết Nga 19/10/1997

P. Trần Quang Diệu - 

TP. Quy Nhơn - Bình 

Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

124 Hồ Thị Mỹ Nga 12/11/1993
An Hòa - An Lão - 

Bình Định

Con 

thương 

binh

Trung tâm Y tế huyện An 

Lão
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

125 Huỳnh Thị Ngàn 10/8/1989

P. Hoài Tân - TX. 

Hoài Nhơn - Bình 

Định

Trung tâm Y tế huyện Hoài 

Ân
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

126 Huỳnh Thị Thúy Ngân 23/12/1997
Phước Nghĩa - Tuy 

Phước - Bình Định
Bệnh viện Tâm thần Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

127 Trần Thị Thúy Ngân 10/7/1998
Cát Tài - Phù Cát - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Phù 

Cát
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

128 Trần Thị Thanh Ngân 04/5/2000
Ân Đức - Hoài Ân - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Hoài 

Ân
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

129 Phạm Mỹ Ngân 20/8/1999

04 Bùi Xuân Phái - 

TP. Quy Nhơn - Bình 

Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn

Đại học ngành Xét nghiệm y 

học hoặc Đại học ngành Kỹ 

thuật Xét nghiệm y học

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 x x

Trang 11
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130 Nguyễn Thị Như Ngân 22/7/1982

TT. Vĩnh Thạnh - 

Vĩnh Thạnh - Bình 

Định

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Thạnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

131 Vũ Trần Nguyên 08/02/1994
Ân Thạnh - Hoài Ân - 

Bình Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn

Đại học ngành Xét nghiệm y 

học hoặc Đại học ngành Kỹ 

thuật Xét nghiệm y học

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 x x

132 Võ Nguyễn Hồng Nguyên 16/10/1991

P. Nguyễn Văn Cừ - 

TP. Quy  Nhơn - Bình 

Định

Bệnh viện Tâm thần

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính.

Chuyên viên 01.003 x x

133 Trần Thị Minh Nguyệt 10/10/1995
Ân Nghĩa - Hoài Ân - 

Bình Định

Bệnh viện Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

134 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 10/01/1986
Phước Lộc - Tuy 

Phước - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Tuy 

Phước

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

135 Nguyễn Thị Thanh Nhàng 01/3/1989
TT. Tuy Phước - Tuy 

Phước - Bình Định

Bệnh viện Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

136 Trần Thị Kim Nhi 28/02/1993
Cát Hanh - Phù Cát - 

Bình Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn

Đại học ngành Gây mê hồi 

sức

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

137 Trần Thị Phương Nhi 16/3/1999
Pơng Drang - Krông 

Buk - Đăk Lăk

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn

Đại học ngành Xét nghiệm y 

học hoặc Đại học ngành Kỹ 

thuật Xét nghiệm y học

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 x x

138 Huỳnh Thị Hồng Nhiên 16/7/1990
TT. Tuy Phước - Tuy 

Phước - Bình Định

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

139 Trần Huỳnh Như 04/10/1999
Mỹ Thành - Phù Mỹ - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Phù 

Mỹ
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

140 Huỳnh Thị Thùy Nhung 20/02/1985

TT. Vĩnh Thạnh - 

Vĩnh Thạnh - Bình 

Định

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Thạnh
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

141 Đặng Thị Ni 10/01/1990

P. Hoài Tân - TX. 

Hoài Nhơn - Bình 

Định

Trung tâm Y tế huyện Hoài 

Ân
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

142 Nguyễn Thị Thu Nữ 03/4/1999
Mỹ Chánh - Phù Mỹ - 

Bình Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn

Đại học ngành Y tế công 

cộng

Y tế công cộng 

hạng III
V.08.04.10 x x

143 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 19/7/1994
P. Đập Đá - TX. An 

Nhơn - Bình Định

Bệnh viện Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

144 Phạm Hồng Oanh 11/01/1998
Cát Lâm - Phù Cát - 

Bình Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x
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145 Lê Nguyễn Hoàng Phan 19/9/1999
Mỹ Phong - Phù Mỹ - 

Bình Định

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

146 Nguyễn Tấn Phát 02/01/1997

P. Hoài Hảo - TX. 

Hoài Nhơn - Bình 

Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn

Đại học ngành Kỹ thuật hình 

ảnh y học hoặc Đại học 

ngành Chẩn đoán hình ảnh

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 x x

147 Nguyễn Thị Kim Phụng 20/01/1996
Tây Xuân - Tây Sơn - 

Bình Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn

Đại học ngành Hộ sinh; 

Hoặc Đại học Điều dưỡng 

chuyên ngành phụ sản (tốt 

nghiệp trước ngày 

10/6/2022).

Hộ sinh hạng 

III
V.08.06.15 x x

148 Nguyễn Thị Yến Phụng 27/01/1999
An Hòa - An Lão - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện An 

Lão

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

149 Nguyễn Thị Mai Phương 28/3/1995

P. Hoài Thanh - TX. 

Hoài Nhơn - Bình 

Định

Trung tâm Y tế huyện Hoài 

Ân
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

150 Lê Thị Lệ Phương 16/01/1996
P. Nhơn Hòa - TX. An 

Nhơn - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Vân 

Canh
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

151 Lê Thị Xuân Phương 16/11/1993

P. Hoài Hảo - TX. 

Hoài Nhơn - Bình 

Định

Trung tâm Y tế huyện Hoài 

Ân

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

152 Mai Thị Lan Phương 09/4/1987
An Hòa - An Lão - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện An 

Lão

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

153 Bùi Thị Thanh Phượng 20/9/1994
TT. Tăng Bạt Hổ - 

Hoài Ân - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Hoài 

Ân

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

154 Võ Trương Anh Quân 10/8/1993
An Hòa - An Lão - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện An 

Lão

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

155 Huỳnh Ngọc Quân 21/4/1995
TT. Ngô Mây - Phù 

Cát - Bình Định
Bệnh viện Tâm thần

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x
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156 Châu Thị Lệ Quảng 20/4/1998
Nhơn Mỹ - TX. An 

Nhơn - Bình Định
Bệnh viện Tâm thần

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

157 Nguyễn Thanh Quý 03/11/1998

P. Hoài Xuân - TX. 

Hoài Nhơn - Bình 

Định

Trung tâm Y tế huyện Hoài 

Ân
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

158 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 21/7/1996

P. Trần Hưng Đạo - 

TP. Quy Nhơn - Bình 

Định

Bệnh viện Tâm thần

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính.

Chuyên viên 01.003 x x

159 Nguyễn Tú Quyên 03/02/1998
Vĩnh Thịnh - Vĩnh 

Thạnh- Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Thạnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

160 Bạch Thanh Sang 10/5/1984

P. Hoài Hương - TX. 

Hoài Nhơn - Bình 

Định

Trung tâm Y tế huyện Hoài 

Ân

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

161 Nguyễn Thị Thu Sang 06/11/1999
Tây Xuân - Tây Sơn - 

Bình Định

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

162 Lê Thị Hồng Siêng 18/02/1992
Cát Tân - Phù Cát - 

Bình Định

Con bệnh 

binh

Trung tâm Y tế huyện Phù 

Cát
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

163 Lê Thị Tuyết Sương 12/3/1998
Mỹ Thành - Phù Mỹ - 

Bình Định

Bệnh viện Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

164 Trịnh Thị Sương 13/3/1993

P. Hoài Đức - TX. 

Hoài Nhơn - Bình 

Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

165 Bùi Thị Diễm Sương 22/9/1996

P. Bồng Sơn - TX. 

Hoài Nhơn - Bình 

Định

Trung tâm Y tế huyện Hoài 

Ân
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

166 Nguyễn Thị Thảo Sương 02/02/1984
Ân Thạnh - Hoài Ân - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Hoài 

Ân

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

167 Phan Thị Tâm 06/5/1993
P. Quang Trung - TP. 

Quy Nhơn - Bình Định

Con của 

người 

hưởng 

chính 

sách như 

thương 

binh

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x
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168 Nguyễn Thị Thúy Tâm 18/02/1991
An Tân - An Lão - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Tuy 

Phước
Đại học ngành Hành chính Chuyên viên 01.003 x x

169 Hồ Tây 20/4/1995

P. Tam Quan Bắc - 

TX. Hoài Nhơn - Bình 

Định

Bệnh viện Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Vật lý trị liệu và Phục hồi 

chức năng,  Phục hồi chức 

năng, Vật lý trị liệu

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 x x

170 Nguyễn Bá Thạch 23/8/1987
Phước Hiệp - Tuy 

Phước - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Tuy 

Phước
Đại học ngành Hành chính Chuyên viên 01.003 x x

171 Trần Đức Thạch 27/5/1982
P. Nhơn Bình - TP. 

Quy Nhơn - Bình Định

Bệnh viện Lao và Bệnh 

phổi

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

172 Nguyễn Thị Kim Thắm 20/9/1994
P. An Bình - TX. An 

Khê - Gia Lai

Trung tâm Y tế huyện An 

Lão
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

173 Tống Thị Mỹ Thắm 09/7/1993
Phước Mỹ - TP. Quy 

Nhơn - Bình Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn

Đại học ngành Hộ sinh; 

Hoặc Đại học Điều dưỡng 

chuyên ngành phụ sản (tốt 

nghiệp trước ngày 

10/6/2022).

Hộ sinh hạng 

III
V.08.06.15 x x

174 Đỗ Thị Hồng Thắm 05/10/1991
Vĩnh Thịnh - Vĩnh 

Thạnh - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Thạnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

175 Nguyễn Thị Thắm 21/3/1995
Cát Trinh - Phù Cát - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện An 

Lão

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

176 Trần Đăng Thắng 19/9/1999
P. Lê Lợi - TP. Quy 

Nhơn - Bình Định

Bệnh viện Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

177 Nguyễn Chí Thanh 20/4/1976
P. Hải Cảng - TP. Quy 

Nhơn - Bình Định

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

178 Lê Xuân Thành 16/4/1995
TT. An Lão - An Lão - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện An 

Lão

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

179 Nguyễn Thị Thành 20/10/1988
Tam Quang - Núi 

Thành - Quảng Nam
Bệnh viện Tâm thần

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính.

Chuyên viên 01.003 x x
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180 Trương Văn Thạnh 11/10/1988

P. Tam Quan Bắc - 

TX. Hoài Nhơn - Bình 

Định

Trung tâm Y tế huyện Phù 

Mỹ
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

181 Nguyễn Thị Thu Thảo 15/5/1992
Cát Minh - Phù Cát - 

Bình Định

Bệnh viện Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

182 Phan Thị Ngọc Thảo 05/9/1996
P. Nhơn Thành - TX. 

An Nhơn - Bình Định

Trung tâm Y tế thị xã An 

Nhơn
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

183 Nguyễn Phương Thảo 18/02/1994
Cát Tài - Phù Cát - 

Bình Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn

Đại học ngành Hộ sinh; 

Hoặc Đại học Điều dưỡng 

chuyên ngành phụ sản (tốt 

nghiệp trước ngày 

10/6/2022).

Hộ sinh hạng 

III
V.08.06.15 x x

184 Dương Phương Thảo 18/8/1998
Cát Hanh - Phù Cát - 

Bình Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn

Đại học ngành Y tế công 

cộng

Y tế công cộng 

hạng III
V.08.04.10 x x

185 Nguyễn Thị Thu Thảo 07/7/2000
Phước Lộc - Tuy 

Phước - Bình Định

Bệnh viện Lao và Bệnh 

phổi

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

186 Lê Thị Thảo 08/8/1997
Ân Phong - Hoài Ân - 

Bình Định

Con 

thương 

binh

Trung tâm Y tế huyện Hoài 

Ân

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

187 Huỳnh Phương Thảo 16/3/1992
Phước Nghĩa - Tuy 

Phước - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Tuy 

Phước

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

188 Nguyễn Thị Phương Thảo 04/6/2000
Mỹ Cát - Phù Mỹ - 

Bình Định

Bệnh viện Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

189 Trần Thị Thật 18/3/1998
An Hòa - An Lão - 

Bình Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn

Đại học ngành Xét nghiệm y 

học hoặc Đại học ngành Kỹ 

thuật Xét nghiệm y học

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 x x

190 Đinh Thị Duyên Thi 10/11/2000
Mỹ Chánh - Phù Mỹ - 

Bình Định

Bệnh viện Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

191 Nguyễn Thị Ngọc Thi 21/6/1999
Phước Hòa - Tuy 

Phước - Bình Định

Bệnh viện Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

192 Lê Mai Thi 22/3/1998

P. Lê Hồng Phong - 

TP. Quy Nhơn - Bình 

Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

193 Hồ Lưu Thiện 17/9/1990
TT. Ngô Mây - Phù 

Cát - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Phù 

Cát

Đại học ngành Xét nghiệm y 

học hoặc Đại học ngành Kỹ 

thuật Xét nghiệm y học

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 x x

Trang 16



Nam Nữ Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Mã số 

CDNN dự 

tuyển

Kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông 

tin cơ bản

Kỹ năng sử dụng 

được ngoại ngữ là 

Tiếng Anh Bậc 2

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(xã - huyện - tỉnh)

Đối 

tượng

ưu tiên

Đăng ký dự tuyển

Ghi chú

Tham dự đánh giá kỹ năng tin học

và ngoại ngữ tại Vòng 2

194 Nguyễn Thị Hồng Thịnh 07/8/1985
TT. Tuy Phước - Tuy 

Phước - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Tuy 

Phước

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

195 Đoàn Quốc Thịnh 19/11/1993
Mỹ Hiệp - Phù Mỹ - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Phù 

Mỹ

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

196 Hà Thị Minh Thoa 24/7/1999
Cát Hanh - Phù Cát - 

Bình Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn

Đại học ngành Kỹ thuật hình 

ảnh y học hoặc Đại học 

ngành Chẩn đoán hình ảnh

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 x x

197 Phan Thị Kim Thoa 20/5/1985
Cát Hanh - Phù Cát - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Tuy 

Phước

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

198 Cao Thị Thoa 24/4/1993
TT. Tăng Bạt Hổ - 

Hoài Ân - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Hoài 

Ân

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

199 Ngô Thị Lệ Thu 22/6/1997
Phước Lộc - Tuy 

Phước - Bình Định

Bệnh viện Lao và Bệnh 

phổi
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

200 Huỳnh Thị Thương 29/3/2000
Hoài Mỹ - TX. Hoài 

Nhơn - Bình Định

Bệnh viện Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

201 Lương Ngọc Thưởng 30/11/1995
Cát Tài - Phù Cát - 

Bình Định

Con 

thương 

binh

Trung tâm Y tế huyện Phù 

Cát

Đại học ngành Xét nghiệm y 

học hoặc Đại học ngành Kỹ 

thuật Xét nghiệm y học

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 x x

202 Trần Thị Thúy 06/02/1990
P. Nhơn Phú - TP. Quy 

Nhơn - Bình Định 

Bệnh viện Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

203 Thái Thụy Thanh Thùy 18/3/1986
P. Nhơn Phú - TP. Quy 

Nhơn - Bình Định 

Bệnh viện Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

204 Đỗ Thị Thu Thủy 08/3/1988

P. Bồng Sơn - TX 

Hoài Nhơn - Bình 

Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

205 Lê Thị Bích Thủy 22/3/1985
TT. Phù Mỹ - Phù Mỹ - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Phù 

Mỹ
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

206 Đặng Thị Lệ Thủy 02/4/1991
TT. Phù Mỹ - Phù Mỹ - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Phù 

Cát

Đại học ngành Xét nghiệm y 

học hoặc Đại học ngành Kỹ 

thuật Xét nghiệm y học

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 x x

Trang 17



Nam Nữ Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Mã số 

CDNN dự 

tuyển

Kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông 

tin cơ bản

Kỹ năng sử dụng 

được ngoại ngữ là 

Tiếng Anh Bậc 2

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(xã - huyện - tỉnh)

Đối 

tượng

ưu tiên

Đăng ký dự tuyển

Ghi chú

Tham dự đánh giá kỹ năng tin học

và ngoại ngữ tại Vòng 2

207 Lê Thị Thu Thủy 17/12/1997
Ân Hảo Đông - Hoài 

Ân - Bình Định

Bệnh viện Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

208 Nguyễn Thị Tiên 04/12/1992
TT. Ngô Mây - Phù 

Cát - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Tuy 

Phước

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

209 Nguyễn Thị Tiếng 07/4/1989
Cát Hanh - Phù Cát - 

Bình Định

Bệnh viện Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

210 Nguyễn Thị Việt Tiệp 16/02/1999
TT. Phù Mỹ - Phù Mỹ - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Phù 

Mỹ

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

211 Phan Thanh Trà 19/9/1999
P. Đống Đa - TP. Quy 

Nhơn - Bình Định

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

212 Bùi Trần Bảo Trâm 07/12/2000
70/2 Tăng Bạt Hổ - TP 

Quy Nhơn - Bình Định

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

213 Đào Thị Mỹ Trang 17/01/1989

TT. Vĩnh Thạnh - 

Vĩnh Thạnh - Bình 

Định

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Thạnh
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

214 Huỳnh Thị Trang 20/01/1991
Vĩnh Thịnh - Vĩnh 

Thạnh - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Thạnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

215 Trương Thị Thùy Trang 10/10/1987
An Hòa - An Lão - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện An 

Lão

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

216 Đinh Thị Kiều Trang 04/6/1998
Phổ Thạnh - Đức Phổ - 

Quảng Ngãi

Bệnh viện Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Vật lý trị liệu và Phục hồi 

chức năng,  Phục hồi chức 

năng, Vật lý trị liệu

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 x x

217 Nguyễn Cao Tú Trinh 27/01/1999
P. Ngô Mây - TP. Quy 

Nhơn - Bình Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x
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218
Bùi Nguyễn Thị Nhật 

Trinh
20/10/1996

Bình Trung - Bình Sơn 

- Quãng Ngãi

Trung tâm Y tế huyện Vân 

Canh

Đại học ngành Y tế công 

cộng

Y tế công cộng 

hạng III
V.08.04.10 x x

219 Lê Thị Tuyết Trinh 12/8/1982

P. Trần Quang Diệu - 

TP. Quy Nhơn - Bình 

Định

Trung tâm Y tế huyện Tuy 

Phước

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

220 Cao Thị Mỹ Trinh 17/5/1982
Nhơn Phong - TX. An 

Nhơn - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Tuy 

Phước

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

221 Phạm Thị Lan Trinh 04/9/1999
An Hòa - An Lão - 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện An 

Lão

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

222 Nguyễn Đăng Trình 27/4/1996
Canh Vinh - Vân Canh 

- Bình Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn

Đại học ngành Y tế công 

cộng

Y tế công cộng 

hạng III
V.08.04.10 x x

223 Nguyễn Thanh Trọng 21/8/1994
Phước Sơn - Tuy 

Phước - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Vân 

Canh

Đại học ngành Công nghệ 

thông tin hoặc Đại học 

ngành Khoa học máy tính

Công nghệ 

thông tin hạng 

III

V.11.06.14 Miễn đánh giá x

Dự tuyển vào chức 

danh nghề nghiệp là 

Công nghệ thông tin 

hạng III

224 Trần Thị Trúc 20/10/1986
Hoài Châu - TX. Hoài 

Nhơn - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Hoài 

Ân

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

225 Lê Huỳnh Ngọc Trúc 16/11/1995

P. Hoài Thanh - TX. 

Hoài Nhơn - Bình 

Định

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

226 Đinh Văn Trưởng 26/12/2000
TT. An Lão - An Lão - 

Bình Định

Dân tộc 

Hrê

Trung tâm Y tế huyện An 

Lão

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x Miễn đánh giá

Là người dân tộc 

thiểu số dự tuyển 

vào Trung tâm Y tế 

huyện An Lão

227 Võ Đình Tu 10/5/1988
Mỹ An - Phù Mỹ - 

Bình Định

Con 

thương 

binh

Trung tâm Y tế huyện Phù 

Mỹ

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

228 Nguyễn Thị Thanh Tú 09/6/1990
TT. Phú Phong - Tây 

Sơn - Bình Định

Trung tâm Y tế thị xã An 

Nhơn
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

229 Lê Thị Thanh Tú 26/8/1996
Nhơn Phong - TX. An 

Nhơn - Bình Định

Trung tâm Y tế thị xã An 

Nhơn
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

230 Nguyễn Thị Kim Tuyến 10/10/1995
Cát Khánh - Phù Cát - 

Bình Định
Bệnh viện Tâm thần

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính.

Chuyên viên 01.003 x x
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231 Đỗ Thị Bé Ty 07/9/1987
Vĩnh Thịnh - Vĩnh 

Thạnh - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Thạnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

232 Nguyễn Thục Uyên 19/01/1998
P. Xuân Phú - TX. 

Sông Cầu - Phú Yên

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

233 Nguyễn Thị Huỳnh Uyên 01/12/1990
Hòa Tân Đông - Đông 

Hòa - Phú Yên

Trung tâm Y tế huyện Tuy 

Phước
Thạc sĩ Y tế công cộng

Y tế công cộng 

hạng III
V.08.04.10 x x

234 Đào Ngọc Văn 05/5/1993
P. Nhơn Thành - TX. 

An Nhơn - Bình Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn

Đại học ngành Gây mê hồi 

sức

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

235 Hồ Nguyễn Sỹ Văn 01/01/2000

207/5 Tăng Bạt Hổ - 

TP. Quy Nhơn - Bình 

Định

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

236 Hà Thị Tường Vi 29/8/1999
TT. Ngô Mây - Phù 

Cát - Bình Định

Trung tâm Y tế huyện Phù 

Cát
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

237 Trần Đặng Thúy Vi 27/02/1994
P. Trần Phú - TP. Quy 

Nhơn - Bình Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn

Đại học ngành Y tế công 

cộng

Y tế công cộng 

hạng III
V.08.04.10 x x

238 Đặng Thị Tường Vi 26/3/1993
P. Lê Lợi - TP. Quy 

Nhơn - Bình Định

Bệnh viện Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Kế toán viên 06.031 x x

239 Đinh Hoàng Hồng Việt 22/10/1989
Ân Nghĩa - Hoài Ân - 

Bình Định
Bệnh viện Tâm thần Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

240 Rcom Vinh 15/7/1998
P. Sông Bờ - TX. 

AyunPa - Gia Lai

Dân tộc 

Jrai
Bệnh viện Tâm thần

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành 

chính

Chuyên viên 01.003 x x

241 Đặng Linh Vương 12/9/1994
Mỹ Lộc - Phù Mỹ - 

Bình Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn

Đại học ngành Xét nghiệm y 

học hoặc Đại học ngành Kỹ 

thuật Xét nghiệm y học

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 x x

242 Nguyễn Tường Vy 18/8/1997
Vĩnh Hảo - Vĩnh 

Thạnh - Bình Định

Bệnh viện Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

243 Trần Thị Hiển Vy 15/01/1997

P. Nguyễn Văn Cừ - 

TP. Quy  Nhơn - Bình 

Định

Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

244 Trần Trúc Vy 24/01/1995
Phước Lộc - Tuy 

Phước - Bình Định

Trung tâm Y tế thị xã An 

Nhơn
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

245 Đinh Thị Xanh 13/12/1994
Canh Thuận - Vân 

Canh - Bình Định

Dân tộc 

Ba Na

Trung tâm Y tế huyện Vân 

Canh

Đại học ngành Y tế công 

cộng

Y tế công cộng 

hạng III
V.08.04.10 x Miễn đánh giá

Là người dân tộc 

thiểu số dự tuyển 

vào Trung tâm Y tế 

huyện Vân Canh

246 Nguyễn Thị Xuyến 18/3/1999
Cát Hanh - Phù Cát - 

Bình Định

Trung tâm Y tế thị xã An 

Nhơn
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

Trang 20



Nam Nữ Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Mã số 

CDNN dự 

tuyển

Kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông 

tin cơ bản

Kỹ năng sử dụng 

được ngoại ngữ là 

Tiếng Anh Bậc 2

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(xã - huyện - tỉnh)

Đối 

tượng

ưu tiên

Đăng ký dự tuyển

Ghi chú

Tham dự đánh giá kỹ năng tin học

và ngoại ngữ tại Vòng 2

247 Lê Thị Ý 29/8/1988

P. Hoài Xuân - TX. 

Hoài Nhơn - Bình 

Định

Trung tâm Y tế huyện Hoài 

Ân
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 x x

248 Đào Thị Kim Yến 15/8/1999

P. Tam Quan - TX. 

Hoài Nhơn - Bình 

Định

Trung tâm Y tế thị xã An 

Nhơn

Đại học ngành Xét nghiệm y 

học hoặc Đại học ngành Kỹ 

thuật Xét nghiệm y học

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 x x

Danh sách này có: 248 thí sinh./.
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